GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỀU
BIỂU SỐ 01/THXD-Q

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

GIÁ HIỆN HÀNH
(Quý)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Phương pháp tính:

Giá trị sản xuất ngành xây dựng tổng hợp theo địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn) được tính theo công thức:

	Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh A
	=
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh A 
	+
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực xã/phường/thị trấn thực hiện trên địa bàn tỉnh A
	+
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực hộ dân cư thực hiện trên địa bàn tỉnh A


Trong đó:

Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực xã/phường/thị trấn và khu vực hộ dân cư trên địa bàn là kết quả điều tra hàng quý của khu vực xã/phường/thị trấn và khu vực hộ dân cư của từng tỉnh/thành phố.

Giá trị sản xuất xây dựng khu vực doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn được tổng hợp như sau:
	Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh A
	=
	Giá trị sản xuất xây dựng của doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn tỉnh A 
	-
	Giá trị sản xuất xây dựng của doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn tỉnh A nhưng thực hiện xây dựng tại tỉnh khác
	+
	Giá trị sản xuất xây dựng của doanh nghiệp có trụ sở tại chính ở tỉnh khác nhưng  thực hiện xây dựng tại tỉnh A


Cách ghi các cột như sau:

Cột A: Nội dung giá trị sản xuất phân theo loại hình sở hữu và loại công trình, xem giải thích từng loại công trình trong phần hướng dẫn cách ghi phiếu số 01/XDDN-Q.
Cột 1: Ghi số thực hiện quý trước quý báo cáo.
Cột 2: Ghi số dự tính quý báo cáo.

Cột 3: Ghi số cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo.
Cột 4: Ghi số cùng kỳ năm trước với quý báo cáo.
Cột 5: Ghi số cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước.
Cột 6: Ghi tốc độ phát triển của quý báo cáo so với quý trước quý báo cáo. Công thức tính:
	Tốc độ phát triển quý báo cáo
so với quý trước (%)

(cột 6)
	=

	Giá trị quý báo cáo (cột 2)
	x 100

	
	
	Giá trị quý trước quý báo cáo (cột 1)
	


Cột 7: Ghi tốc độ phát triển của quý báo cáo so với quý cùng kỳ năm trước. Công thức tính: 
	Tốc độ phát triển 

quý báo cáo so với 
cùng kỳ năm trước (%)

(cột 7)
	=

	Giá trị quý báo cáo (cột 2)
	x 100

	
	
	Giá trị quý cùng kỳ năm trước với quý báo cáo (cột 4)
	


Cột 8: Ghi tốc độ phát triển cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo so với cùng kỳ năm trước. Công thức tính: 
	Tốc độ phát triển 

cộng dồn đến cuối quý báo cáo so với cùng kỳ năm trước (%)

(cột 8)
	=

	Giá trị cộng dồn từ đầu năm
đến cuối quý báo cáo (cột 3)
	x 100

	
	
	Giá trị cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước (cột 5)
	


2. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng quý: 
+ Phiếu số 01/XDDN-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động xây dựng hàng quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, phần kết quả hoạt động sản xuất.
+ Phiếu số 02/XDXP-Q: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng thực hiện trên địa bàn xã/phường/thị trấn hàng quý.

+ Phiếu số 04/XDH-Q: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng  của hộ dân cư hàng quý.

BIỂU SỐ 02/THXD-Q

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

GIÁ SO SÁNH 

(Quý)

1. Khái niệm và nội dung giá trị sản xuất theo giá so sánh

Khái niệm và nội dung của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh cũng giống như khái niệm và nội dung của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành. Tuy vậy, giá trị sản xuất theo giá so sánh phản ánh biến động thuần về mặt lượng của hoạt động sản xuất diễn ra trong kỳ, được tính theo giá của một kỳ trong năm được chọn làm năm gốc so sánh. 

2. Phương pháp tính và ghi biểu

Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh được tính từ giá trị sản xuất theo giá thực tế và chỉ số giá xây dựng chia theo từng loại công trình.

Công thức tính giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh của từng loại công trình như sau: 

	Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá xây dựng


Chỉ số giá xây dựng được tính riêng cho từng loại công trình. Quy ước sử dụng chỉ số giá xây dựng cho từng loại công trình như sau:

- Công trình nhà ở và công trình nhà không để ở (ngành 41), công trình kỹ thuật dân dụng (ngành 42): sử dụng chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng.
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng (ngành 43): sử dụng chỉ số giá dịch vụ xây dựng chuyên dụng.
2. Nguồn số liệu

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành: số liệu biểu 01/THXD-Q.

- Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng và chỉ số giá dịch vụ xây dựng chuyên dụng theo vùng do Tổng cục Thống kê cung cấp.

BIỂU SỐ 03/THXD-Q

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN TRONG KỲ

(Quý)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A: TT: Ghi số thứ tự lần lượt từ 1 đến hết của danh sách công trình.

Cột B, C: Mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp: Ghi mã và tên doanh nghiệp trong điều tra xây dựng quý.

Cột D: Tên công trình: Ghi tên công trình theo đúng tên được xác định trong quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của công trình (nếu có). 

Cột E: Mã ngành: Ghi mã ngành hoạt động xây dựng theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) 2007 cấp 5.

Cột G: Địa điểm xây dựng: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thi công công trình.

Côt H: Mã tỉnh/thành phố: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục hành chính hiện hành.

Cột I: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, năm khởi công công trình.

Cột K: Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi tháng, năm hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành của công trình.

Cột 1: Tổng giá trị công trình: Ghi ước tính tổng giá trị xây dựng của toàn bộ công trình khi hoàn thành.

Cột 2: Ghi giá trị thực hiện quý trước quý báo cáo.

Cột 3: Ghi giá trị dự tính thực hiện quý báo cáo.

Cột 4: Ghi giá trị cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng quý: 

+ Phiếu số 01/XDDN-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động xây dựng hàng quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, phần một số công trình chủ yếu của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ.

BIỂU SỐ 04/THXD-Q
BÁO CÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG 

(Quý)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cách tính tỷ lệ đánh giá:

	Tỷ lệ đánh giá 

(%)
	=
	Số lượng ý kiến theo từng loại đánh giá

	
	
	Tổng số ý kiến


Cách ghi các cột như sau: 

(1) Nhận định về tình hình sản xuất của doanh nghiệp

Cột 1: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp ở quý báo cáo so với quý trước.
Cột 2: Ghi tỷ lệ đánh giá về hỗ trợ của hệ thống pháp luật/chính sách của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cột 3: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về tình hình vay vốn của ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cột 4: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý tiếp theo.
Cột 5: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh chung của các doanh nghiệp xây dựng trong quý tiếp theo.

(2) Nhận định về tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong quý tiếp theo

Cột 1: Ghi tỷ lệ đánh giá về tổng chi phí cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trong quý tiếp theo.
Cột 2: Ghi tỷ lệ đánh giá về chi phí mua nguyên, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trong quý tiếp theo.

Cột 3: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về chi phí nhân công trong quý tiếp theo.

Cột 4: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp của doanh nghiệp về tổng số lao động của doanh nghiệp trong quý tiếp theo.
Cột 5: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp trong quý tiếp theo.
Cột 6: Ghi tỷ lệ đánh giá của doanh nghiệp về số lao động thuê ngoài (lao động thời vụ) tại doanh nghiệp trong quý tiếp theo.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng quý: 

+ Phiếu số 01/XDDN-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động xây dựng hàng quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, phần nhận định của doanh nghiệp về tình hình sản xuất.

BIỂU SỐ 05/THXD-N

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG THEO GIÁ HIỆN HÀNH 

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Giá trị sản xuất ngành xây dựng được tính theo công thức:

	Giá trị sản xuất xây dựng
	=
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực doanh nghiệp 
	+
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực xã/phường/thị trấn
	+
	Giá trị sản xuất xây dựng của khu vực hộ dân cư


Cột 1: Ghi tổng số giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành.
Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5

Cột 2, 3, 4, 5: Ghi giá trị sản xuất xây dựng tương ứng với từng loại công trình, xem giải thích từng loại công trình trong phần hướng dẫn cách ghi phiếu số 01/XDDN-Q.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm: Phần kết quả hoạt động xây dựng.

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng năm: 

+ Phiếu số 05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng thực hiện trên địa bàn xã/phường/thị trấn.
+ Phiếu số 07/XDH-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng hộ dân cư.
BIỂU SỐ 06/THXD-N

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG THEO GIÁ SO SÁNH 

(Năm)

Phương pháp tính và ghi biểu, nguồn số liệu: Xem phần giải thích biểu 02/THXD-Q.
BIỂU SỐ 07/THXD-N

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

GIÁ HIỆN HÀNH

(Năm)
1. Phương pháp tính và ghi biểu

Xem phần giải thích biểu 01/THXD-Q.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm: Phần kết quả hoạt động xây dựng.

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng năm: 

+ Phiếu số 05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng thực hiện trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

+ Phiếu số 07/XDH-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng hộ dân cư.

BIỂU SỐ 08/THXD-N

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

GIÁ SO SÁNH

(Năm)

Phương pháp tính và ghi biểu, nguồn số liệu: Xem phần giải thích biểu 02/THXD-Q.

BIỂU SỐ 09/THXD-N

NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI HOÀN THÀNH TRONG NĂM
(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A: Ghi chi tiết các loại nhà.

Cột 1: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng mới hoàn thành trong năm của các loại nhà.
Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6
Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số liệu về diện tích sàn xây dựng hoàn thành trong năm của các loại nhà theo từng loại hình doanh nghiệp, khu vực xã/phường/thị trấn và hộ dân cư.
Cột 7: Ghi tổng giá trị nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm của các loại nhà.

Cột 7 = Cột 8 +  Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12

Cột 8, 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu về giá trị nhà ở xây dựng hoàn thành  trong năm của các loại nhà theo từng loại hình doanh nghiệp, khu vực xã/phường/thị trấn và hộ dân cư.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm: Phần diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm.

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng năm: 

+ Phiếu số 05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng thực hiện trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

+ Phiếu số 07/XDH-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng hộ dân cư.

BIỂU SỐ 10/THXD-N

GIÁ TRỊ NHÀ TỰ XÂY, TỰ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

CỦA HỘ DÂN CƯ

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A: Ghi các loại nhà (chi tiết các loại nhà xem phần giải thích của phiếu số 07/XDH-N)

Cột 1: Ghi diện tích nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư.

Cột 2: Ghi tổng chi phí xây dựng công trình nhà ở của hộ dân cư.

4. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động xây dựng hàng năm: Phiếu số 07/XDH-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình xây dựng hộ dân cư.

BIỂU SỐ 11/THXD-N

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ CÁ THỂ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ ĐẾN 31/12

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A và cột B: Ghi mã ngành, tên ngành kinh tế hiện hành.

Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4 + Cột 5

Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số lượng doanh nghiệp xây dựng và cơ sở các thể hoạt động xây dựng trong kỳ báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm.

- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hàng năm.

BIỂU SỐ 12/THXD-N

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

VÀ CƠ SỞ CÁ THỂ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ ĐẾN 31/12

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A và cột B: Ghi mã ngành, tên ngành kinh tế hiện hành.

Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4 + Cột 5

Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số lượng lao động tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm.

- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hàng năm.

BIỂU SỐ 13/THXD-N

THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A, B: Ghi mã ngành, tên ngành kinh tế hiện hành.

Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4 + Cột 5

Cột 2, 3, 4, 5: Ghi tổng thu nhập của người lao động trong kỳ báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm.

BIỂU SỐ 14/THXD-N

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A, B: Ghi mã ngành, tên ngành kinh tế hiện hành.

Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4

Cột 2, 3, 4: Ghi tổng nguồn vốn của doanh nghiệp xây dựng tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

Cột 5 = Cột 6 +  Cột 7 + Cột 8

Cột 6, 7, 8: Ghi tổng tài sản dài hạn của doanh nghiệp xây dựng tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm.

BIỂU SỐ 15/THXD-N

DOANH THU, NỘP NGÂN SÁCH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

(Năm)

1. Phương pháp tính và ghi biểu

Cột A, B: Ghi mã ngành, tên ngành kinh tế hiện hành.

Cột 1 = Cột 2 +  Cột 3 + Cột 4

Cột 2, 3, 4: Ghi tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp xây dựng trong kỳ báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

Cột 5 = Cột 6 +  Cột 7 + Cột 8

Cột 6, 7, 8: Ghi tổng số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của doanh nghiệp xây dựng trong kỳ báo cáo tương ứng với từng loại hình sở hữu.

2. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm.
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